	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	


BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN
Tên người viết sáng kiến: Phạm Thị Vinh
Chức vụ: Giảng dạy Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Tp. Hồ Chí Minh.
Tên Sáng kiến: Tích hợp nội dung giáo dục biển đảo vào môn Giáo dục chính trị góp phần nâng cao ý thức bảo vệ đất nước của học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Đặt vấn đề :

Thực tế qua trao đổi với một số đồng nghiệp trong trường về việc giảng dạy học phần giáo dục chính trị có liên quan đến vấn đề giáo dục bảo vệ biển đảo thì bản thân tôi nhận thấy:
Khi giảng dạy trong học phần Giáo dục chính trị, giáo viên còn nặng về việc cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học đó mà chưa chú trọng mở rộng liên hệ tới vấn đề biển đảo. Học sinh chưa có điều kiện để biết và tiếp xúc về vấn đề này nên không quan tâm và không cập nhật các vấn đề có tính thời sự. Đặc biệt, một số em chỉ hiểu biết mơ hồ, qua loa khi được hỏi về chủ quyền biển đảo. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức bảo vệ toàn vẹn lảnh thổ đất nước  và môi trường biển đảo. Hơn thế nữa là các em sẽ hiểu lệch lạc về vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước mình.
Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đào tạo chuyên nghành kỹ thuật cho người học sinh nên việc hiểu biết, nhận thức các vấn đề thời sự không được các em quan tâm. Chính vì vậy sự hiểu biết về biển đảo cũng như cách nhìn nhận của các em về vấn đề này còn nhiều điều đáng lo ngại. Trước khi thực hiện đề tài này tôi đã làm một cuộc khảo sát học sinh của các khối lớp tôi trực tiếp giảng dạy hệ trung cấp chuyên nghiệp ở trường. Kết quả của cuộc khảo sát càng thúc đẩy tôi quyết tâm để thực hiện đề tài này. Kết quả khảo sát năm học 2015-2016 cho thấy đa số các em biết rất mơ hồ về chủ quyền  biển đảo và hầu hết trong số đó không biết hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc biển nào và đại dương nào. Bên cạnh đó từ trước tới nay vấn đề này chưa được giáo viên quan tâm nhiều, việc tích hợp giáo dục biển đảo ít được chú ý tới do kiến thức trong giáo trình ít liên quan và không có tài liệu hướng dẫn cụ thể. Hầu hết các em học sinh được tiếp cận vấn đề này ở cấp dưới, song do nhận thức hạn chế cũng như yếu về kĩ năng tư duy cho nên học sinh còn chưa hiểu rõ và chưa nhận thức đúng đắn về chủ quyền biển đảo của đất nước. Vì vậy, các em chưa có ý thức trách nhiệm cao đối với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những lợi thế của biển đảo.  
Vấn đề chủ quyền đất nước nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng mà các em còn chưa biết, chưa nhận thức đúng đắn thì hậu quả sẽ ra sao khi các em sẽ là những chủ nhân trong tương lai xây dựng và bảo vệ đất nước sau này. Câu hỏi đó tôi luôn đặt ra khi đứng trước thực trạng về sự hiểu biết vấn đề biển đảo của học sinh trong trường và đang là vấn đề  rất “nóng” của đất nước. Tôi đã mạnh dạn thực hiện đề tài này bằng cách đưa ra một số biện pháp để nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục bảo vệ biển đảo Việt Nam trong  học phần giáo dục chính trị tại trường.
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến:

Việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp là rất cần thiết đối với cả giảng viên và sinh viên. Tùy theo nội dung của từng chương để đề ra phương pháp dạy học thích hợp.
Tích hợp qua các tiết học trong chương trình có liên quan tới biển, đảo
Trong học phần Giáo dục chính trị hệ Trung cấp chuyên nghiệp có ba chương với  nhiều nhiều nội dung có liên quan đến vùng biển đảo của nước ta. Khi giáo viên xác định được kiến thức trọng tâm bài học thì cần có định hướng mở rộng liên hệ, tích hợp về kiến thức biển đảo để các em nhận thức được đây là vấn đề quan trọng các em cần phải hiểu biết và từ đó có cách ứng xử, thái độ đúng đắn trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Chương 1: Giảng dạy phần II:  Chủ nghĩa duy vật biện chứng, giáo viên khi dạy kiến thức về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thì có thể lấy ví dụ về  môi trường biển đảo và ý thức bảo vệ môi trường  biển đảo, ví dụ về việc việc Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 phân tích để thấy rằng, nhờ có ý thức, con người biết lựa chọn khả năng phù hợp để thúc đẩy sự vật phát triển, ở chiến thắng này thì trong phần ý nghĩa giáo viên có thể tích hợp giáo dục về ý thức bảo vệ biển đảo của Việt Nam.
Quy luật mâu thuẫn biện chứng cho ta thấy, kinh tế biển phát triển sẽ thúc đẩy các hoạt động khai thác tài nguyên biển. Việc đa dạng hóa các hoạt động kinh tế biển sẽ làm tăng sức ép lên nguồn tài nguyên và môi trường biển, từ đó phát sinh mâu thuẫn giữa khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đó là cách thức cần phải hết sức chú trọng khi thực hiện quá trình quản lí và phát triển tài nguyên môi trường biển. Giảng viên tích hợp ý nghĩa quy luật vào nhận thức và hoạt động thực tiễn, phải phát hiện đươc mâu thuẫn, phân loại mâu thuẫn và có biện pháp phù hợp.
Quy luật lượng chất, giảng viên có thể phân tích quy luật này bằng ví dụ về sự tác động của con người đến một mức nào đó sẽ tất yếu dẫn đế ô nhiễm môi trường biển.

Môi trường biển Việt Nam ngày càng bị ô nhiễm nặng nề do nhiều tác nhân gây nên, nhưng chủ yếu là do các hoạt động của con người. Những con sông bị ô nhiễm đang từng ngày đổ ra biển lớn. Các nguồn ô nhiễm từ lục địa theo sông mang ra biển như: Nước thải chưa qua xử lí, hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân bón, chất thải nông-công nghiệp... Có những loại không phân hủy được chìm xuống đáy biển, những chất phân hủy thì hòa tan trong toàn khối nước biển.

Phần vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, giáo viên tích hợp vấn đề thực tiễn rằng:  môi trường sống của cư dân vùng thường xuyên bị thiên tai đe dọa nên họ phải  tạo năng lực ứng phó và thích nghi  cho mình như: dùng hệ thống đê điều kiên cố, ngăn ngừa xâm nhập mặn, tôn cao đất đai và các công trình ven biển để đối phó với nước biển dâng cao; cải tạo cơ sở hạ tầng và chuyển đổi tập quán sinh hoạt, canh tác của dân. 

Chương 2: Khi đề cập đến những phẩm chất mà mỗi kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ phải rèn luyện thì giảng viên có thể bổ sung thêm yêu cầu về việc hình thành ý thức bảo vệ biển đảo cũng như bảo vệ môi trường biển đối với mỗi người trong giai đoạn hiện nay.

 Chương 3: Giáo viên có thể dễ dàng tích hợp vấn đề chủ quyền, vấn đề biển đảo khi học về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau khi cách mạng tháng Tám thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định chủ quyền đất nước. Giáo viên cần làm rõ chủ quyền ở đây là chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời, vùng biển của đất nước chúng ta, từ đó các em mới hiểu được thế nào là chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ từ đó giúp các em có cách ứng xử trong thực tế về bảo vệ chủ quyền. 

Hầu hết nội dung  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước liên quan đến tài nguyên, môi trường biển hoặc liên hệ đến kinh tế biển ở các triều đại trong thời kì phong kiến nước ta để nói tới sự phát triển kinh tế thương nghiệp ở các cảng biển ví dụ như Vân Đồn (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An), Hội An (Quảng Nam)...là những cảng biển vô cùng có giá trị thương nghiệp đối với trong và ngoài nước, đem lại giá trị kinh tế rất cao cho đất nước nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm  bảo vệ của sinh viên đối với biển đảo. 


    Bên cạnh đó, giáo viên có thể giáo dục giá trị biển đảo mà ta giữ đến ngày nay là một quá trình ngoại giao lâu dài của Đảng và nhà nước ta: Kiên trì ngoại giao hòa bình vì độc lập chủ quyền.Với âm mưu xâm chiếm quần đảo Trường Sa ngày 30-7-1977 ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố: “ Khi thời cơ đến chúng ta sẽ thu hồi toàn bộ quần đảo Nam Sa (tức quần đảo Trường Sa) mà không cần phải thương lượng gì hết”. Năm 1983 Trung Quốc cho hai tàu chiến lớn thực hiện tới phía Nam quần đảo Trường Sa để thăm dò, lien tục cho tàu thuyền đánh cá vũ trang đến vùng biển này hoạt động. Tháng 6-1984 quốc hội Trung Quốc phê chuẩn thành lập khu hành chính trực thuộc tỉnh Quảng  Đông bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

   Trong khi Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá hằng năm từ tháng 6-1999 Bộ Ngoại Giao Việt Nam đề nghị Trung Quốc không được cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân và tàu các bị Trung Quốc bắt giữ trái phép.

    Năm 2009 Việt Nam và Malaysia nộp bản báo cáo chung đăng kí thềm lục địa mở rộng khu vực phía Nam biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc.

        Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc họp báo tại Philippines năm 2014 trả lời  câu hỏi của báo giới nước ngoài về vấn đề Biển Đông rằng: Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói, "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".
Trong thời gian gần đây  bản thân luôn khuyến khích đổi mới việc dạy học liên hệ, trải nghiệm trong đó. Vì vậy, giáo viên có thể lồng ghép trong việc ra đề kiểm tra môn Giáo dục chính trị có liên quan đến vấn đề biển đảo một cách trực tiếp theo hướng câu hỏi mở. Như trong đường lối đối ngoại,khi ra đề kiểm tra giáo viên có thể lấy luôn sự kiện “Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam” để ra đề kiểm tra. Từ sự kiện này học sinh sẽ được bày tỏ quan điểm của mình, được nhận xét về việc làm đó và thể hiện được tình yêu biển đảo, trách nhiệm của bản thân khi đứng trước một vấn đề phức tạp mà cả nước đang quan tâm.
 Đó là những ví dụ thực tế có thể áp dụng tích hợp giáo dục bảo vệ biển đảo một cách thiết thực nhất trong chương trình môn Giáo dục chính trị ở trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, đây là con đường ngắn nhất để giúp các em tiếp cận hiểu biết về vai trò, giá trị của biển đảo mà cha ông ta đã gắn bó, gìn giữ và xây dựng từ bao đời nay.

Tích hợp giáo dục bảo vệ biển, đảo bằng phương pháp thu thập thông tin và thử nghiệm thực tế trong chương 4: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành  người công dân tốt, người lao động tốt. 

Cùng với việc tích hợp cụ thể vào trong các tiết học có liên quan trong chương trình tôi đã mạnh dạn đưa nội dung này vào để các bạn có sự chuẩn bị đầu năm học vì tôi thấy đây là vấn đề được dư luận quan tâm và mang tính thời sự cấp thiết.
Tôi  đã xây dựng kế hoạch cho chương này khi tích hợp giáo dục biển đảo vào phần III:  Một số lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thanh niên, người chủ tương lai của nước nhà...” nên phải biết về biển đảo bằng cách phát động các em sưu tầm, tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị khá chu đáo về mọi điều kiện trong buổi học cuối cùng các em đã được nghe những thông tin, được quan sát những hình ảnh về biển đảo của đất nước. Học sinh một lần nữa được tiếp cận với các thông tin ví dụ như: đường bờ biển của nước ta dài 3.260 km không kể các đảo. Ngoài vùng nội thủy, Việt Nam tuyên bố 12 hải lí lãnh hải, 12 hải lí tiếp giáp vùng lãnh hải, 200 hải lí vùng đặc quyền kinh tế và cuối cùng là vùng thềm lục địa. Tổng diện tích của  biển Việt Nam rộng khoảng 1.000.000 km2 chiếm khoảng 30% diện tích của biển Đông. Vùng biển nước ta có khoảng gần 3000 hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo xa bờ là Trường Sa và Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm trên 30 đảo đá, cồn san hô và bãi cạn...

 Bên cạnh việc cung cấp cho các em biết những thông tin về biển đảo thì tôi còn chú trọng tuyên truyền cho các em biết được vi trí và giá trị của Biển Đông.

Từ đó giáo viên tuyên truyền về chủ quyền vùng biển của nước ta đã được thế giới công nhận theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đây là văn bản pháp lí đa phương với 320 điều và 9 phụ lục với hơn 1000 quy phạm pháp luật đã được hơn 160 quốc gia trên thế giới tham gia và công nhận về các vấn đề liên quan đến biển trong đó có Việt Nam.
Tích hợp giáo dục thông qua cuộc thi tìm hiểu về biển đảo ( có thể lấy điểm hệ số 1 hoặc điểm khuyến khích).
Để tác động một cách toàn diện tới nhận thức học sinh chúng ta phải kết hợp rất nhiều biện pháp trong đó tích hợp giáo dục bảo vệ biển đảo thông qua các hoạt động bề nổi cũng là một giải pháp vô cùng hữu hiệu. Kết hợp với đoàn đội, giáo viên giáo dục chính trị có thể trực tiếp giáo dục cho các em hiểu biết và thể hiện tình yêu biển đảo của mình trong các hoạt động đổi mới giờ học có nội dung liên quan để học sinh chuẩn bị bài bằng việc tổ chức các trò chơi, kể các câu chuyện về biển đảo các em đã sưu tập được. Bên cạnh đó giáo viên môn giáo dục chính trị tham mưu với nhà trường phát động những phong trào tình nguyện ra biển đảo như “cả nước vì Trường Sa”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “ Quỷ vì Trường Sa thân yêu”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương với chủ đề doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo”, “ Góp đá xây Trường Sa” ; cuộc thi viết tìm hiểu về biển đảo Việt Nam như: Biển, đảo Việt Nam, Trường Sa trong lòng tổ quốc . Thể lệ cuộc thi là trả lời các câu hỏi liên quan đến biển đảo mà các em đã biết, đã được tiếp cận qua các hoạt động tuyên truyền. Đặc biệt là có một câu hỏi vận dụng nêu suy nghĩ của bản thân học sinh về vai trò vị trí của biển Việt Nam và liên hệ trách nhiệm của người học sinh trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Ví dụ: Với tư cách là người chủ tương lai của đất nước, với tình yêu biển đảo, em sẽ làm gì cho biển đảo quê hương ?

Với việc phát động phong trào này giúp các em học sinh hăng hái tham gia và sẽ có cách nhận thức đúng đắn thể hiện được tình yêu biển đảo, trách nhiệm bảo vệ biển đảo của người học sinh. 

Như vậy tích hợp giáo dục tình yêu và bảo vệ biển đảo sẽ trở nên gần gũi với học sinh, các em hứng thú hơn với tiết học và có ý thức tìm đọc các tài liệu về biển đảo. Việc làm này sẽ tác động vào tình cảm của các em, các em bồi đắp cho mình tình yêu biển đảo, yêu đất nước và ý thức giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

3. Kết quả áp dụng thử và áp dụng Sáng kiến:

- Áp dụng lần đầu tại các lớp 15TN- QTM, 15TN-Đ, 15TN-CK từ năm học 2015 đến 2016 với hiệu quả định lượng là: 130 trong số 156 em đã hiểu được thế nào là chủ quyền biển đảo. Từ đó nhận thức đúng đắn được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
- Áp dụng chính thức tại các lớp 16 TCT- O, 16TN-Đ từ 2016 đến 2017 với hiệu quả định lượng là 124 trong số 144 em đã hiểu được thế nào là chủ quyền biển đảo, tác động của con người đối với môi trường biển và sự ảnh hưởng của môi trường biển đối với đời sống con người. Qua đó các em nhận thức đúng đắn được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
4. Mức độ lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng: 
Trong một thời gian thực hiện các giải pháp tích hợp giáo dục bảo vệ biển đảo, tôi nhận thấy rằng nếu được tích cực áp dụng trong giảng dạy thì hiệu quả giáo dục đem lại sẽ rất cao. Với những biện pháp này nó không chỉ làm cho tiết dạy sinh động, học sinh hứng thú học tập và tiếp cận với những vấn đề mới, được phát huy hết khả năng tư duy, sáng tạo của các em.
   Để nắm bắt được hiệu quả sử dụng các biện pháp tích hợp giáo dục bảo vệ biển đảo trong trường thông qua bộ môn giáo dục chính trị, bản thân nhận thấy sau một thời gian áp dụng, các em đã hiểu được thế nào là chủ quyền biển đảo. Từ đó nhận thức đúng đắn được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Điều đó được các em học sinh thể trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày: trong một số tiết dạy khi có liên hệ về hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam hoặc ô nhiểm môi trường biển ở bốn tĩnh miền Trung do nhà máy Fomosa  xả trực tiếp nước thải ra biển không qua xử lý, các em học sinh đã thể hiện được quan điểm đúng đắn của mình và tỏ thái độ lên án hành động đó của Trung Quốc cũng như ý thức của con người khi xả nước thải không qua xử lý.
   Qua  quá trình dạy học, cho thấy rằng các em đã yêu thích bộ môn học, yêu thích tìm hiểu về biển đảo cũng như hình thành được ý thức và trách nhiệm bảo vệ biển đảo của mình.
5. Các đơn vị khác có thể áp dụng sáng kiến:

    Những biện pháp này có tính khả thi cao vì có thể vận dụng được với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Có thể thực hiện bằng nhiều hình thức mà không tốn kém.
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

Những giải pháp đã được đúc kết kinh nghiệm từ quá trình giảng dạy trong năm học 2015-2016 tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng và bản thân sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của người giáo viên trong thời đại mới. 
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng:

	
	                                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2017
Bộ phận/Đơn vị áp dụng                              Người viết sáng kiến
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